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TEMPLATE FOR NOTIEICATION OF COSMETIC PRODUCT

0 Đánh dấu vào ô thích hợp (Tick where applicable)

THÔNG TIN SẢN PHẨM 

PARTICULARS OF PRODUCT

1. Tên nhãn hàng và tên sản phẩm (Name of brand & product):

1.1. Nhãn hàng (Brand)

S ữ A V Ệ S I N H p H Ụ N ữ L Á Đ Ô I

1.2. Tên sản phẩm (Product Name)

S ữ A V Ệ S I N H p H Ụ N ữ L Á Đ Ô I

1.3. Danh sách các dạng hoặc màu (List of Variants or Shade). Tên (Names)

2. Dạng sản phẩm (Product type(s))

□ Kem, nhũ tương, sữa, gel hoặc dầu dùng trên da (tay, mặt, chân, ....)

Creams, emulsỉons, lotions, gels and oils for skỉn (hands, face, feet, etc)

□ Mặt nạ (chỉ trừ sản phẩm làm bong da nguồn gốc hóa học)

Face masks (yvith the exception of Chemical peelingProducts)

□ Chất phủ màu (lỏng, nhão, bột)

Tinted bases (liquids, pastes, pơwders)

□ Phấn trang điểm, phấn dùng sau khi tắm, bột vệ sinh,....

Make-up powders, after-bath powder, hygienỉc poyvders, etc.

□ Xà phòng rửa tay, xà phòng khử mùi,.....


